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Khu vực Điểm XT Ghi chú

1 TDL0849 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Mạch Thi Ân 17/09/2003 Nữ 42 01 1 22.15

2 TDL0719 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phan Nguyễn Hoài Ân 04/05/2003 Nam 42 01 1 24.55

3 TDL0695 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đào Thị Vân Anh 20/03/2003 Nữ 44 09 2NT 25.50

4 TDL0706 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Dư Kim Anh 26/03/2003 Nữ 61 04 1 24.05

5 TDL0068 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Ngọc Tâm Anh 14/10/2003 Nữ 42 01 1 23.95

6 TDL2001 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Thị Quỳnh Anh 22/03/2003 Nữ 42 10 1 22.75

7 TDL1646 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Phương Anh 19/05/2003 Nữ 28 19 2NT 25.00

8 TDL1372 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Ngô Diệp Vân Anh 23/03/2003 Nữ 56 01 2 24.90

9 TDL1734 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Ngô Diệp Vân Anh 23/03/2003 Nữ 56 01 2 23.65

10 TDL1982 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hoàng Minh Anh 19/10/2002 Nữ 23 01 01 2 26.95

11 TDL0636 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Mai Anh 13/12/2003 Nữ 42 01 1 22.80

12 TDL0878 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Ngọc Anh 28/06/2003 Nữ 22 05 2 27.15

13 TDL1146 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Nguyễn Vân Anh 07/01/2003 Nữ 42 01 1 25.15

14 TDL0058 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thị Kim Anh 12/06/2003 Nữ 42 02 1 22.75

15 TDL2021 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/10/2003 Nữ 40 06 3 22.50

16 TDL0504 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Ngọc Bích 21/04/2003 Nữ 32 06 2NT 22.10

17 TDL0176 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Cao Phạm Bảo Châu 05/05/2003 Nữ 42 01 1 22.58

18 TDL0963 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Bảo Châu 10/08/2003 Nữ 42 03 1 22.85

19 TDL1575 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Ngọc Châu 20/05/2003 Nữ 45 01 2 24.45

20 TDL0544 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Minh Châu 27/01/2003 Nam 32 06 2NT 23.30

21 TDL0571 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Hồng Chương 11/01/2003 Nữ 39 10 2 23.15

22 TDL1750 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Kim Cương 27/02/2003 Nữ 51 02 2 25.75

23 TDL1029 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Mai Thị Thùy Dung 16/04/2003 Nữ 42 01 1 23.85

24 TDL1481 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thùy Dung 10/04/2003 Nữ 41 01 1 23.45

25 TDL1128 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Tấn Dũng 17/04/2003 Nam 01 05 1 24.25

26 TDL0403 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đặng Quý Dương 20/08/2003 Nam 22 01 2 23.75

27 TDL0503 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Văn Duy 03/05/2003 Nam 28 19 2NT 24.90

28 TDL0782 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/02/2002 Nữ 45 03 2NT 22.40

29 TDL0174 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thị Mỹ Duyên 24/10/2003 Nữ 25 02 2NT 22.20

30 TDL1572 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Băng Giang 23/12/2003 Nam 45 01 2 23.65

31 TDL1892 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Hương Giang 28/11/2003 Nữ 42 03 1 24.15

32 TDL0960 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Khánh Hà 26/09/2003 Nữ 42 03 1 23.48

33 TDL0074 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thúy Hà 20/05/2003 Nữ 42 05 1 27.00

34 TDL0271 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Dương Võ Nhị Hạ 06/08/2003 Nữ 42 01 1 22.85

35 TDL1214 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Trịnh Gia Hân 29/07/2003 Nữ 38 01 1 23.05

36 TDL0160 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Kim Hằng 11/04/2003 Nữ 45 02 2 24.05

37 TDL1722 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thu Hằng 12/02/2003 Nữ 31 07 1 22.25

38 TDL0645 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Thu Hiền 06/02/2003 Nữ 42 03 1 23.15

39 TDL0553 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/2003 Nữ 32 05 2NT 22.90

40 TDL0499 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Kim Hoa 20/07/2003 Nữ 42 01 1 22.05

41 TDL1627 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Hồng 30/11/2003 Nữ 39 09 2NT 25.00

42 TDL0977 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thu Hồng 20/03/2003 Nữ 39 02 1 26.45

43 TDL1250 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Văn Hồng 05/10/2002 Nam 41 06 2 24.60

44 TDL0164 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Kim Huệ 12/12/2003 Nữ 42 06 1 23.85

45 TDL2038 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Trí Hưng 17/10/2003 Nam 42 01 1 25.15

46 TDL0846 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Phan Tuấn Huy 20/12/2003 Nam 42 01 1 22.95

47 TDL0616 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thành Huy 16/02/2003 Nam 42 01 1 23.75

48 TDL1433 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lữ Hồng Kha 28/12/2003 Nữ 39 05 1 27.15

49 TDL0046 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Hoàng Khâm 27/07/2003 Nam 61 01 1 27.95

50 TDL0538 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Nhật Khang 03/02/2003 Nam 50 12 1 26.35

51 TDL1756 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Ngọc Lâm 13/06/2003 Nam 47 07 1 22.55

52 TDL1312 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đinh Mai Lan 05/01/2003 Nữ 42 01 1 22.30

53 TDL0018 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đồng Ngọc Lan 19/08/2003 Nữ 42 04 1 23.35

54 TDL0059 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Ngọc Lan 08/07/2003 Nữ 42 02 1 24.80

55 TDL0360 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Kim Gia Linh 22/05/2003 Nữ 45 01 01 2NT 23.80

56 TDL0857 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Lê Kiều Linh 12/11/2003 Nữ 42 03 1 23.55

57 TDL0483 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Khánh Linh 18/03/2003 Nữ 42 01 1 23.05

58 TDL0841 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Vòng Ngọc Thùy Linh 08/11/2003 Nữ 42 04 01 1 24.30

59 TDL0441 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Vũ Thị Tuyết Linh 03/10/2003 Nữ 42 11 1 23.15

60 TDL0141 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Thị Hồng Lĩnh 26/04/2003 Nữ 42 01 1 23.45

61 TDL0159 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Huỳnh Gia Luân 05/04/2003 Nam 42 01 1 22.15

62 TDL1363 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Ngọc Lương 31/03/2003 Nữ 63 05 3 25.00

63 TDL1958 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thanh Luyến 21/03/2003 Nữ 42 01 1 25.35
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64 TDL0523 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Huỳnh Khánh Ly 23/10/2003 Nữ 41 04 2NT 23.70

65 TDL1652 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Xuân Mai 20/10/2003 Nữ 40 10 1 25.05

66 TDL0522 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Gia Minh 07/09/2003 Nữ 41 01 2 24.65

67 TDL0012 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Mơ 19/11/2003 Nữ 32 04 2NT 24.00

68 TDL0997 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Chu Thị Uyển My 01/10/2003 Nữ 42 03 01 1 28.25

69 TDL1025 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Trà My 12/05/2003 Nữ 42 03 1 22.95

70 TDL0607 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Lê Na 18/07/2003 Nữ 35 01 2NT 23.30

71 TDL0261 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Văn Hoài Nam 28/09/2003 Nam 42 01 3 23.15

72 TDL0339 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Tạ Đức Nam 16/03/2003 Nam 28 24 2NT 24.10

73 TDL0446 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Thị Hằng Nga 07/07/2003 Nữ 39 09 2NT 23.60

74 TDL0236 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Bích Ngân 19/03/2003 Nữ 42 01 1 22.25

75 TDL1110 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Như Ngọc 05/07/2003 Nữ 42 01 1 22.05

76 TDL0957 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Minh Ngọc 18/11/2003 Nữ 43 08 1 27.65

77 TDL1806 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Ngô Thụy Bích Ngọc 28/02/2003 Nữ 42 03 1 23.65

78 TDL1185 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hà Bảo Ngọc 03/01/2003 Nữ 42 01 1 22.25

79 TDL0331 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Phan Hồng Ngọc 29/09/2003 Nữ 42 05 1 23.25

80 TDL0543 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Thị Hồng Ngọc 21/10/2003 Nữ 32 06 2NT 24.80

81 TDL1419 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đặng Trung Nguyên 18/07/2002 Nam 39 01 2 25.25

82 TDL1132 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Nguyễn Thảo Nguyên 27/09/2003 Nữ 42 01 1 22.05

83 TDL0517 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Hồ Thảo Nguyên 06/01/2003 Nữ 42 03 1 24.45

84 TDL1778 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bo Bo Thị Minh Nguyệt 12/08/2003 Nữ 41 07 01 1 25.45

85 TDL1913 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thanh Nhã 18/01/2003 Nữ 41 04 2NT 23.50

86 TDL1149 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Phan Thanh Nhã 22/07/2003 Nữ 42 01 1 22.45

87 TDL0290 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đoàn Hồng Nhi 09/01/2002 Nữ 48 06 3 23.30

88 TDL0083 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 10/07/2003 Nữ 42 01 1 24.15

89 TDL0933 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Yến Nhi 02/03/2003 Nữ 42 01 1 22.65

90 TDL0753 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Trương Quỳnh Nhi 19/10/2003 Nữ 42 01 1 23.45

91 TDL1678 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Vũ Yến Nhi 12/03/2003 Nữ 42 04 1 23.50

92 TDL0226 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Thị Quỳnh Như 25/12/2003 Nữ 42 01 1 22.05

93 TDL0700 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Lê Quỳnh Như 12/11/2003 Nữ 42 01 1 23.15

94 TDL0240 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phan Quỳnh Như 14/03/2003 Nữ 30 05 2NT 25.10

95 TDL1789 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Tô Thị Ngọc Nhung 16/08/2002 Nữ 45 04 2 25.25

96 TDL1979 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thị Hoài Ni 08/12/2002 Nữ 42 01 1 23.45

97 TDL1906 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lương Thị Kiều Oanh 14/06/2002 Nữ 40 02 1 24.15

98 TDL1405 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Kim Bảo Phi 19/02/2003 Nam 48 01 2 24.25

99 TDL1316 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Nhựt Phi 27/08/2003 Nam 42 01 1 23.25

100 TDL1104 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bùi Hoàng Nguyên Phúc 10/12/2003 Nam 42 01 1 22.85

101 TDL1403 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bùi Võ Hồng Phúc 11/03/2003 Nữ 33 05 2NT 25.70

102 TDL1772 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Điền Phúc 19/04/2003 Nam 02 11 3 25.45

103 TDL0346 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Quang Phúc 25/10/2003 Nam 48 01 2 25.95

104 TDL0460 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Mai Thị Minh Phương 17/09/2003 Nữ 42 01 1 22.05

105 TDL0641 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đoàn Phùng Minh Quân 09/04/2003 Nam 42 01 1 22.80

106 TDL1665 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Hồ Thụy Quân 02/12/2003 Nữ 47 04 2 22.95

107 TDL1976 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Tấn Quốc 14/06/2002 Nam 39 09 3 24.00

108 TDL1798 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Nguyên Quốc 12/04/2003 Nam 41 01 1 23.75

109 TDL0035 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Văn Quý 08/08/2002 Nam 48 03 1 25.15

110 TDL1741 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Mậu Quyến 14/10/2003 Nam 35 05 2NT 23.70

111 TDL0165 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bùi Đặng Diễm Quỳnh 25/12/2003 Nữ 42 01 1 24.05

112 TDL0751 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hoàng Ngô Nhật Quỳnh 10/12/2003 Nữ 42 01 1 22.05

113 TDL1038 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Thanh Như Quỳnh 12/06/2003 Nữ 42 01 1 22.15

114 TDL0868 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Thị Thu Quỳnh 10/05/2003 Nữ 37 06 2NT 25.70

115 TDL1545 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Ngô Thị Mỹ Sao 11/02/2003 Nữ 45 01 2 22.05

116 TDL0393 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Dà Gout Dềt Sia 09/04/2003 Nữ 42 06 01 1 26.55

117 TDL1075 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hồ Văn Tài 04/11/2003 Nam 42 01 1 22.45

118 TDL1244 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Anh Tài 29/07/2003 Nam 56 05 2NT 25.70

119 TDL1154 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Jơ Nơng Sang Tâm 11/01/2003 Nữ 42 05 01 1 24.55

120 TDL1359 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Kiều Thị Mỹ Tâm 07/01/2003 Nữ 45 07 01 1 24.50

121 TDL1111 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hoàng Nhật Tâm 29/07/2003 Nữ 42 01 1 25.85

122 TDL0603 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Mỹ Tâm 22/11/2003 Nữ 45 02 1 24.25

123 TDL0302 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Vũ Doãn Thắng 20/05/2003 Nam 42 01 1 22.85

124 TDL1917 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đàm Thị Thanh 09/11/2002 Nữ 40 08 01 1 24.55

125 TDL0437 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Xuân Thành 25/09/2003 Nam 42 03 1 22.75

126 TDL1590 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hồ Thị Phương Thảo 10/02/2003 Nữ 29 12 2NT 27.40

127 TDL1371 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lý Thị Thu Thảo 17/09/2001 Nữ 63 07 01 1 26.00

128 TDL0865 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thảo 12/12/2003 Nữ 45 03 2NT 22.00

129 TDL0202 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thảo 25/08/2003 Nữ 42 03 1 24.40

130 TDL1490 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Thị Thảo 05/07/2003 Nữ 31 07 2NT 23.20

131 TDL1042 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phan Thị Lệ Thi 10/11/2003 Nữ 42 05 1 22.85

132 TDL0262 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thị Ánh Thi 21/12/2003 Nữ 42 01 1 22.05

133 TDL1661 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trịnh Kim Thi 02/09/2003 Nữ 41 04 2NT 23.55

134 TDL0342 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Anh Thơ 04/01/2003 Nữ 42 05 1 22.55

135 TDL1666 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 25/01/2003 Nữ 47 01 2 22.65
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136 TDL0234 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Nguyễn Thanh Thư 07/10/2003 Nữ 42 01 1 24.45

137 TDL0637 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Nguyễn Hiền Thục 09/07/2003 Nữ 42 01 1 25.35

138 TDL1760 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thị Thương 26/02/2003 Nữ 63 05 1 24.85

139 TDL0215 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phan Thị Thanh Thủy 10/12/2003 Nữ 42 03 1 23.65

140 TDL0703 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Thị Yến Thy 03/04/2003 Nữ 42 01 1 24.85

141 TDL1349 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Dương Thủy Tiên 10/10/2003 Nữ 43 02 2NT 24.25

142 TDL1585 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hữu Tiến 22/01/2003 Nam 42 03 1 24.35

143 TDL1748 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trần Hiệp Tiến 15/03/2003 Nam 51 02 2 26.95

144 TDL0391 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Văn Tính 17/06/2003 Nam 38 09 1 23.25

145 TDL1968 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Dương Hoàng Bảo Trâm 08/07/2000 Nữ 42 04 1 22.95

146 TDL1933 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 28/01/2003 Nữ 32 02 2 22.65

147 TDL1523 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 27/02/2003 Nữ 42 03 1 26.05

148 TDL1977 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trương Quỳnh Trâm 23/02/2002 Nữ 42 01 1 22.85

149 TDL1336 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Lê Bảo Trân 16/08/2003 Nữ 41 01 1 22.62

150 TDL0365 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Bích Trân 22/04/2003 Nữ 41 06 2 22.95

151 TDL0459 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Đặng Thùy Trang 30/09/2003 Nữ 42 01 1 24.60

152 TDL0613 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Ngọc Huyền Trang 23/11/2003 Nữ 42 01 1 23.85

153 TDL1346 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Thị Thùy Trang 25/06/2003 Nữ 42 05 1 23.15

154 TDL1243 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lê Nguyễn Như Trang 06/02/2003 Nữ 56 05 2NT 24.20

155 TDL0043 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hồ Loan Trang 14/01/2003 Nữ 48 01 2 24.65

156 TDL1101 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Thùy Trang 18/06/2003 Nữ 42 01 1 25.75

157 TDL1812 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Hoàng Trí 27/09/2003 Nam 48 11 2 25.35

158 TDL1021 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Dương Tú Trinh 12/12/2003 Nữ 42 01 1 23.15

159 TDL0065 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Mai Phương Trinh 29/03/2003 Nữ 42 01 1 23.35

160 TDL0775 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thảo Trinh 03/03/2003 Nữ 48 01 2 25.10

161 TDL1634 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Công Trình 10/01/2003 Nam 41 01 2 26.65

162 TDL1558 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bùi Thị Thanh Trúc 03/11/2003 Nữ 45 07 2 24.65

163 TDL0903 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Kra Jan Truin 22/06/2003 Nữ 42 06 01 1 25.45

164 TDL0630 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Thanh Tùng 21/05/2003 Nam 42 01 1 23.65

165 TDL0420 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Quốc Tùng 04/10/2003 Nam 42 05 1 24.55

166 TDL0856 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Bảo Tuyên 13/01/2003 Nam 42 01 1 23.45

167 TDL1867 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Hứa Thị Thanh Tuyền 29/10/2002 Nữ 42 10 01 1 25.85

168 TDL1662 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 07/07/2002 Nữ 02 01 3 22.70

169 TDL1615 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Ngô Đặng Phương Uyên 22/02/2003 Nữ 48 01 2 23.10

170 TDL0956 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hoàng Diệu Uyên 25/12/2003 Nữ 43 08 1 24.95

171 TDL0620 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hoàng Phương Uyên 12/08/2003 Nữ 42 01 1 22.25

172 TDL1881 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Hoàng Thu Uyên 09/08/2003 Nữ 42 01 1 22.35

173 TDL0524 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Lưu Thanh Vân 09/04/2003 Nữ 37 08 1 23.75

174 TDL1695 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Huỳnh Lưu Thanh Vân 09/04/2003 Nữ 37 08 1 23.65

175 TDL0967 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nhiếp Thảo Vân 18/02/2003 Nữ 42 02 1 23.50

176 TDL0525 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trương Thúy Vân 13/01/2003 Nữ 47 01 2 24.05

177 TDL1871 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phùng Thị Ngọc Vàng 14/03/2003 Nữ 37 08 2NT 26.60

178 TDL0100 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đỗ Đăng Vĩnh 21/07/2003 Nam 42 01 1 22.85

179 TDL1895 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Lưu Anh Vũ 14/07/2003 Nam 38 12 1 23.25

180 TDL0573 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Bùi Thị Thùy Vui 08/03/2003 Nữ 36 03 1 22.50

181 TDL0497 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Nguyễn Thị Điệp Vui 06/09/2003 Nữ 41 01 1 23.15

182 TDL1593 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phan Hồ Trúc Vy 05/10/2003 Nữ 47 01 2 25.35

183 TDL1245 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Trịnh Thảo Vy 23/07/2003 Nữ 42 05 1 22.15

184 TDL0341 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Sơn Thị Ngọc Xinh 25/10/2003 Nữ 52 01 2NT 22.70

185 TDL1600 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Võ Lương Y 24/04/2003 Nữ 39 09 2NT 23.80

186 TDL1279 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đỗ Thị Hải Yến 16/06/2003 Nữ 03 06 3 25.40

187 TDL1221 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Đổng Kiều Thu Yến 23/10/2003 Nữ 45 07 06 3 22.40

188 TDL1893 7810103 QT DV Du lịch & Lữ hành Phạm Thị Ngọc Yến 02/01/2003 Nữ 28 17 3 23.80

189 TDL1829 7810106 Văn hóa Du lịch Nguyễn Thị Thanh Bình 29/09/2003 Nữ 42 01 1 21.35

190 TDL1475 7810106 Văn hóa Du lịch Trần Văn Hậu 28/11/2003 Nam 55 04 3 23.80

191 TDL1474 7810106 Văn hóa Du lịch Nguyễn Vĩnh Kha 06/05/2003 Nam 55 04 3 26.20

192 TDL0633 7810106 Văn hóa Du lịch Vương Nguyễn Thảo Trang 25/02/2003 Nữ 42 01 1 20.85

Tổng danh sách : 192 thí sinh
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